
  UBND PHƯỜNG QUANG HANH

TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM THỦY

GV Ca học Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1
2 4A1 2A1 4A7 5A9
3 4A2 2A4 4A6 5A6
4 4A3 2A5 4A5 HĐTN-TC 5A6
5
1 2A2 2A7 4A8 5A5
2 2A6 2A8 5A7 HĐTN-TC 5A5
3 2A3 4A4 5A8
4
1 1A4 3A2 3A5 5A4
2 1A5 3A3 3A6 HĐTN-TC 5A4
3 1A6 3A4 3A7 5A3
4
5
1 5A2 1A7 3A8 1A2
2 1A3 1A8 5A1 1A1
3 3A1 HĐTN-TC 5A1
4
1
2 4A2
3
4
5
1 4A1
2
3
4
1 2A4 AN (TC) 1A8
2 5A3 4A7 2A3 AN (TC) 1A7
3 5A7 4A8 2A5 AN (TC) 1A6
4 4A5 2A6 AN (TC) 1A5
5
1 5A1 4A3 2A1 2A7
2 5A2 4A6 2A2 2A8
3 5A4 4A4
4
1 1A1 1A2 AN (TC) 1A4
2 3A1 1A3 5A8 AN (TC) 1A3
3 3A2 1A4 5A9 AN (TC) 1A2
4 3A3 1A8 3A5
5
1 3A4 3A8 1A5
2 3A6 5A6 1A6
3 3A7 5A5 1A7
4
1 5A3 5A2 4A7 5A9
2 5A1 5A6 4A8 5A3
3 5A4 5A7 5A1 5A5
4 5A5 5A8 5A2 5A8
5
1 HĐTN (CĐ) 5A5
2 5A7 4A8 5A9
3 5A6 4A7 5A4
4
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